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TH Ô N G  T Ư
H ư ớ ng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước  

theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ

Thực hiện Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà 
nước đầu tư  vảo doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định sô 09/2009/NĐ- 
CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 09/2009/NĐ-CP), 
Bộ Tài chính hướng dẫn chê độ phân phôi lợi nhuận của công ty nhả nước như sau:

Điều 1. Thông tư  này quy định việc phân phối lợi nhuận của công ty nhà 
nước quy định tại điểm 1 Điều 2 Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và 
quản lý vốn nhà nước đầu tư vảo doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định 
số 09/2009/N Đ -CP bao gồm cả công tv thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng 
công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Công ty nhà n ước).

Đối với Tổ ng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán việc phân phối lợi nhuận được thực 
hiện theo văn bản hướng dẫn riêng.

Điều 2. Lợi nhuận sau thuế của công ty nhà nước sau khi phân phôi theo quy 
định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 27 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP được phân 
chia theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư và vốn tự huy động của doanh nghiệp. 
Trong đó:

1. Vốn nhà nước và vốn tự huy động bình quân trong năm được xác định trên 
cơ sớ là tông số dư v ốn nhà nước hoặc vốn tự  huy động cuố i mỗ i quý chia cho 4 
quý.

2. Số dư vốn nhà nước đầu tư tại thời đ iểm cuối mỗi quý được xác định gôm 
số dư  của các nguồn vốn sau:

- Nguồn vốn kinh doanh (tài khoản 411)
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (tải khoản 441 )
- Q uĩ đầu tư phát triển (tài khoản 414)

Điều 3. Đối với việc sử dụng phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước quy 
định tại khoản 2 và khoản 9 Điêu 27:

1. Đối với công ty nhà nước đang có số vốn nhà nước nhỏ  hơn mức  vốn đ iều
lệ đ ã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định thì phần  lợi nhuận được
chia theo vốn nhà nước đầu tư được dùng đ ể đầu tư bổ sung cho đủ mức vố n điều 

■ lệ của công ty đà được phê duyệt.



2. Đối với công ty nhà nước có số v ốn nhà nước lớn hơn hoặc băng mức vốn 
đ iều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định thi phần lợi nhuận 
được chia theo vốn nhà nước được xử lý như sau:

- Đố i với các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổ ng công ty nhà 
nước, Tổng công ty do các công ty tự đầu tư  góp vốn thành lập chuyển về Văn 
phòng Tổng công ty (hoặc công ty mẹ); đối với các công ty con trong m ô hình công 
ty mẹ - công ty con thì chuyến về công ty mẹ.

Đối với T ổn g  công ty nhà nước hoặc công ty mẹ và công ty nhà nước độc lập 
trực thuộc các Bộ , địa phương chuyên về Q uỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại 
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước được thành lập theo Quyết định 

số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu bố 
sung vốn điêu lệ của công ty nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty nhà 
nước xem xét phương án và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận đề công ty 
nhà nước được sử dụng phần lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước bổ sung vốn 
điêu lệ hoặc điêu chuyển v ề Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu 
tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Đ ố i với khoản lợi nhuận phải điều chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 
tại Tổn g  công ty Đ ầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày Bộ Tài chính có ý kiến chính thức bằng văn bản, công ty nhà nước phải thực 
hiện chuyển khoản lợi nhuận này về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại rông 
công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Quá thời hạn trên, doanh nghiệp phải 
nộp thêm tiên lã i quá hạn như đối với khoản vay có kỳ hạn tương ứng tại ngân hàng 
nơi doanh nghiệp mở tài khoản và bị xác định là không chấp hành chính sách, chế 
độ của nhà nước. Khoản tiền lài quá hạn này được hạch toán giảm trừ vào Quỹ 
thương Ban quản lý điều hành công ty.

Điêu 4. Đố i với công ty đ ầu tư thành lập mới trong 2 năm liền kề từ khi có lã i 
nếu phân phối lợi nhuận như trên mà hai quỹ khen thưởng, phúc lợi không đạt 2 
tháng lương thực hiện đối với công ty xếp loại A; không đạt 1,5 tháng lương thực hiện 
đôi với công ty nhà nước xếp loại B và không đạt 1 tháng lương thực hiện đố i với 
công ty nhà nước xếp loại c ,  thì công ty được giảm phần trích quỹ đầu tư phát triển đ ể 
đảm bảo đu mức trích 02 quỹ khen thướng, phúc lợi theo quy định này. Mức giảm 
tôi đa băng toàn bộ số trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế phát sinh 
của năm tài chính.

Điêu 5. Công ty nhà nước đặc thù thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định 
tại khoan 8 Điều 27 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP.

Còng ty nhà nước đặc thù bao gồm:

1 C ông ty có vốn nhà nước nhiều hơn v ố n doanh nghiệp tự huy động hoặc 
không có vốn huy động;
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2. Công ty nhà nước đang chuyển đổ i sở hữu bao gồm công ty đã có quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền về cổ phần hoá, giao, bán doanh nghiệp nhưng 
chưa chính thức chuyến đối sớ hữu (chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh lân đầu theo hình thức mới);

3. Công ty nhà nước đang thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế , xã hội do Nhà 
nước giao tại các địa bàn thuộc vùng biên giới, hải đảo, địa bàn chiên lược; làm 
nhiệm  vụ kinh tê kết hợp quốc phòng; giải quyết việc làm cho đồng bào dân 
tộc...theo quyết định của các cấp có thâm quyền.

Điều 6. Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty nhà nước thực hiện 
theo quy định tại mục b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP cụ thể:

1. Căn cứ vào xếp loại kết quả hoạt động của Hội đông quán trị, Ban Giám 
đốc, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty nhà nước được trích lập như sau:

Đối với trường hợp hoàn thảnh xuất sắc nhiệm vụ thì được trích tố i đa 5% lợi 
nhuận được chia theo vốn tự huy động để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 
công ty, mức trích một năm không vượt  quá 500 triệu đồng (đối với công ty có Hội 
đồng  quản trị), 200 triệu đông (đôi với công ty không có Hội đồ ng quản trị).

Đối với trường hợp hoàn thành nhiệm vụ thì được trích tối đa 2,5% lợi nhuận 
được chia theo vốn tự huy động đê lập quỹ thưởng Ban quản lý điêu hành công ty, 
mức trích một năm không vượt quá 250 triệu đông (đôi với công ty có Hội đông 
quản trị), 100 triệu đồng (đối với công ty không có Hội đồng quản trị).

Đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì không được trích lập quỹ 
thưởng Ban quản lý điều hành kể cả trường hợp công ty nhà nước có lãi.

2. Riêng đối với công ty nhà nước đặc thù có vốn nhà nước nhiêu hen vốn 
doanh nghiệp tự huy động hoặc không có vốn huy động, trường hợp Hội đông quản 
trị, Ban G iám  đốc hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được trích lập 
quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty từ nguồn trích quỹ đầu tư phát triển 
hoặc nguồn lợi nhuận được chia theo vốn nhà nước nêu nguồn trích quỹ đâu tư phát 
triển không đủ. Mức trích quỹ được xác định theo quy định tại khoản 1 điều này.

3. Kết quả phân loại A,B, c  đối với công ty nhà nước và mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được xác định theo quy định tại 
Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước; điểm 5 phần III Thông tư số 115/2006/FT- BTC ngày 25/9/2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước. Trong đó: Các công ty nhà nước có thời hạn gửi Báo 
cáo tài chính và báo cáo giám sát và đánh giá hiệu q ủa hoạt động của năm trước 
không đủng thời hạn quy định của Luật Kế toán hiện hành và Q uyết định số 
224/2006/Q Đ -TTg được xác định là không chấp hành chính sách, chê độ cua nhà 
nước.
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4. N guồn trích Quỹ khen thưở ng, phúc lợi theo quy định được sử dụng đê chi 
cho người lao động trong còng ty nhà nước đà tham gia vào hoạt động kinh doanh 
của năm tài chính theo quy chế nội bộ về việc sử  dụng quỹ khen thướng, quỹ phúc 
lợi cua công ty.

Điề u 7. Việc trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đôi với công ty nhà nước 
đặc thù quy định tại Điều 5 nêu trên được áp dụng từ năm 2007. Trong đó: các 
công ty nhà nước đã trích hoặc tạm trích quỹ khen thướng, quỹ phúc lợi cua năm 
tài chính 2007 được điều ch ỉnh lại theo quy định tại Thông tư này. N ếu số tạm trích 
thấp hơn mức quy định của Thông tư này thì được trích bô sung, nếu cao hơn mức 
quy định tại Thông tư  này thì số chênh lệch tạm trích cao hơn, công ty nhà nước 
phải giảm trừ nguồn trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của năm tài chính tiếp 
theo.

Điêu 8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kê từ ngày ký ban 
hành. Các quy định trước đây về phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước trái với 
quy định tại Thông tư này đêu bị bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn 
vướng mắc các công ty phản ánh về Bộ Tài chính đ ể xem xét giải quyết./.

Nơi gửi:
- Thủ tướng, các Phó t h ủ  tướng Chính phủ;
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ. 
cơ quan thuộc Chính phù;
- HĐND, UBND các tinh, 
thành phổ trực thuộc trung ương;
- Vãn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chu tịch nước;
- Văn phòng Chính phù;
- T oà án nhân dân tối cao:
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan t rung ương cua các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, 
thành phò trực thuộc Trung Ương;

- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- Tổng công ty nhà nước;

Văn phóng Ban chi đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng;

- Cục K iểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- C ông báo:
- Website Chinh phủ:
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT. Cục TCDN.

KT. BỘ T R Ư Ở N G  
T HỨ T R Ư Ở N G

Trần Xuân Hà
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